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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG NAI 

Bản án số: 89/2020/HS-ST 

Ngày: 12-11-2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập – Tự do – H phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Bà Đinh Thị Kiều Lương 

Thẩm phán:   Bà Hoàng Thị Thu Minh 

Các Hội thẩm nhân dân:  Bà Nguyễn Thị Chi 

  Ông Nguyễn Văn Cảnh 

  Ông Nguyễn Văn Chiến 

- Thư ký phiên tòa: Ông Lê Quốc Bình - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Đồng Nai.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tham gia phiên tòa: 

Ông Thái Ngọc Từ – Kiểm sát viên. 

Ngày 12 tháng 11 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai tiến 

hành xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 104/2020/TLST-HS 

ngày 19/10/2020, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 114/2020/QĐXX-ST 

ngày 26/10/2020, đối với bị cáo:  

Họ và tên: Huỳnh Long Kh, tên gọi khác: B, sinh năm 1996, tại Đ. 

Nơi cư trú: Số nhà 496, Tổ 11, Khu 3, Ấp 2, phường A, thành phố B, tỉnh 

Đ. 

Nghề nghiệp: Làm thuê; Trình độ học vấn: 04/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: 

Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Huỳnh Long S, sinh 

năm 1955 (đã chết) và con bà Phan Thị H, sinh năm 1967. Gia đình có 03 anh 

em, bị cáo là con thứ 3, chưa có vợ con. 

Tiền án, tiền sự: Không. 

Bị cáo ra đầu thú ngày 01 tháng 5 năm 2020, đến ngày 07 tháng 5 năm 

2020 chuyển tạm giam theo Lệnh tạm giam số 747/L-PC02 của Cơ quan Cảnh 

sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai, hiện bị cáo đang bị tạm giam tại Trại tạm 

giam Công an tỉnh Đồng Nai. 
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Bào chữa cho bị cáo theo quy định của pháp luật: Có luật sư Trần Thị 

Mộng Th thuộc văn phòng luật sư Thanh Tr – Đoàn luật sư tỉnh Đ  

Bị hại: Anh Huỳnh Long H, sinh năm: 1988 (chết) 

Đại diện cho bị hại: Bà Phan Thị H, Sinh năm 1967. 

Nơi cư trú: Số nhà 496, Tổ 11, Khu 3, Ấp 2, phường A, thành phố B, tỉnh 

Đ. 

(Bị cáo Kh, bà H có mặt; luật sư Thanh có đơn xin văng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tại liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Huỳnh Long Kh (thường gọi là Bé) và anh Huỳnh Long H, sinh năm: 1988, 

là hai anh em ruột cùng cư trú tại Số nhà 496, Tổ 11, Khu 3, Ấp 2, phường A, 

thành phố B (anh H nghiện ma túy, thường xuyên lấy đồ đạc trong nhà bán để 

lấy tiền mua ma túy). Trưa ngày 30 tháng 4 năm 2020, Kh mua 02 quần Jean 

mới đem về cất ở nhà nhưng đến chiều thì phát hiện bị mất. Kh nghi ngờ anh H 

đã trộm bán lấy tiền mua ma túy nên Kh có hỏi anh H nhưng anh H trả lời không 

biết, sau đó Kh sang nhà chị Trần Thị B đối diện nhà Kh hỏi, thì chị B cho biết 

nhìn thấy H lấy 01 số áo quần bỏ vào bao rồi đi xuống xóm dưới. Kh liền lấy xe 

máy chạy xuống xóm dưới xem có ai mua quần của H nhưng không ai biết. Do 

bức xúc việc anh H lấy 02 chiếc quần của mình đi bán nên Kh chạy về nhà để xe 

trước cổng rồi đi qua nhà anh Mai Hồng L (tên gọi khác là Đ), sinh năm 1978 ở 

đối diện nhà và hỏi mượn anh L 01 con dao nhưng anh L không đồng ý, Kh đi 

xuống chòi gà của nhà anh L để tìm dao nhưng không thấy, sau đó Kh về nhà 

lấy xe máy chạy xuống chòi rẫy của ông Mai Văn M (bố anh L) tìm lấy được 01 

con dao rựa cán gỗ dài khoảng 70cm (lúc này trong chòi không có người), Kh 

cầm dao chạy xe về nhà, rồi đi vào phòng khách thấy anh H đang đứng nên Kh 

cầm dao trên hai tay chém 01 nhát vào cổ anh H làm anh H nằm gục xuống sàn 

nhà. Lúc này chị Huỳnh Ngọc Ph, sinh năm 1992 (là em gái của anh H) đang 

ngồi ở ghế đá trước hiên nhà nhìn thấy nên la lên: “Bé! mày làm gì vậy”. Kh đi 

ra trước hiên nhà nói: “Biết bao lần rồi, cho nó chết luôn” nói xong Kh quay vào 

trong phòng khách chém thêm nhiều nhát vào người của anh H, rồi cầm con dao 

đi xuống xóm dưới để tìm người đã mua 02 chiếc quần để chém, nhưng không 

biết là ai nên Kh ghé vào chòi rẫy của ông Mai Văn M cất con dao vào vị trí cũ 

rồi đi về nhà lấy mũ bảo hiểm, lấy xe máy bỏ đi đến huyện Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai. Đến sáng ngày 01 tháng 05 năm 2020 Huỳnh Long Kh đến Công an 
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phường A, thành phố B, tỉnh Đ đầu thú và đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm 

tội như đã nêu trên. 

Vật chứng thu giữ: 01 con dao rựa, cán gỗ, 01 mặt cắt, phần cán dao dài 

35cm, phần lưỡi dao dài 35cm, mũi dao bằng, trên lưỡi dao có vết màu đỏ (nghi 

máu).  

* Tại Bản kết luận giám định pháp y về tử thi số: 891/KLGĐ-PC09 ngày 

14 tháng 05 năm 2020 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đồng Nai kết 

luận thương tích và nguyên nhân tử vong của anh Huỳnh Long H như sau: 

Khám ngoài: 

- Tử thi nam, chiều dài tử đỉnh đầu tới gót là 1m52, thể trạng trung bình. 

Trên không mặc áo, dưới mặc quần đùi màu xanh đậm. 

- Tình trạng tử thi: Lạnh, cứng không hoàn toàn. 

- Đầu, mặt: Hai mắt mở nhỏ, miệng hở; hai tai-mũi-miệng khô; không thấy 

dấu vết tổn thương do ngoại lực tác động. 

- Vùng cổ: Vết rách da 15cm x 06cm vùng cổ bên phải; trục vết nằm 

ngang, bên trong thấy đứt cơ, mạch máu và mẻ xương đốt sống ngành bên phải. 

Bờ dưới vết rách thấy có vết rách da 08cm song song. 

- Ngực, bụng, lưng: 03 vết xây sát rách da trên diện (17 x 1,5cm; 21cm x 

1,5cm và 15cm x 0,8cm) vùng vai hai bên. 

- Tay chân: không thấy tổn thương do ngoại lực tác động. 

Khám trong: Đầu: Không giải phẫu 

- Cổ:  

+ Dập rách cơ ức – đòn – chũm bên phải. 

+ Đứt động mạch cảnh gốc phải. 

+ Mẻ đốt sống cổ C2, C3 ngành bên phải 

+ Đứt lìa tủy sống cổ. 

Xét nghiệm: Không. 

Kết luận:  Dấu hiệu chính: Bên ngoài thấy vết rách da 15cm x 06cm vùng 

cổ bên phải; trục vết nằm ngang, bên trong thấy đứt cơ, mạch máu và mẻ xương 

đốt sống ngành bên phải 03 vết xây sát rách da trên diện (17 x 1,5cm; 21cm x 

1,5cm và 15cm x 0,8cm) vùng vai hai bên. Bên trong dập rách cơ ức – đòn – 

chũm bên phải, đứt động mạch cảnh gốc phải, mẻ đốt sống C2,C3 ngành bên 

phải, đứt lìa tủy sống cổ. 

- Nguyên nhân tử vong: Suy tuần hoàn cấp do vết thương vùng cổ đứt động 

mạch cảnh gốc phải, đứt tủy sống cổ. 

- Hung khí: Vật sắc.  
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* Tại Kết luận giám định số 2998/C09B ngày 26 tháng 6 năm 2020 của 

Phân viện khoa học hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh đã kết luận: 

Trên lưỡi dao rựa có dính máu người, kiểu gen của mẫu máu này trùng với 

kiểu gen của Huỳnh Long H. 

Về Trách nhiệm dân sự: Bà Phan Thị H, người đại diện hợp pháp của nạn 

nhân Huỳnh Long H không yêu cầu bị cáo Huỳnh Long Kh phải bồi thường và 

đã có đơn bãi nại xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho Huỳnh Long Kh. 

Cáo trạng số 2028/CT-VKS-P2 ngày 05/10/2020 của Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh Đồng Nai đã truy tố bị cáo Huỳnh Long Kh về tội “Giết người” theo đu 

định tại điển n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự. 

* Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tại 

phiên tòa: 

- Về tội danh, trách nhiệm hình sự, quan điểm truy tố và điều luật áp dụng: 

đối với bị cáo: Giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo Huỳnh Long Kh về 

tội “Giết người”. 

- Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với bị cáo: Không. 

- Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong suốt quá trình điều tra 

cũng như tại phiên tòa, bị cáo có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có 

nhân thân tốt chưa tiền án, tiền sự, và ra đầu thú về hành vi phạm tội của mình, 

đại diện bị hại có đơn bãi nại nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ được quy định 

tại các điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.  

- Điều luật áp dụng và mức án đề nghị: Áp dụng điển n khoản 1 Điều 123, 

điểm s khoản 1 và 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.  

Đề nghị xử phạt bị cáo Huỳnh Long Kh mức án từ 15 đến 17 năm tù. 

- Về trách nhiệm dân sự: Đại điện cho bị hại không yêu cầu nên đề nghị 

không xem xét. 

- Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 và 48 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ 

luật tố tụng hình sự, Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên hủy: 01 con dao rựa, cán gỗ, 

01 mặt cắt, phần cán dao dài 35cm, phần lưỡi dao dài 35cm, mũi dao bằng. 

- Quan điểm của Luật sư bào chữa cho bị cáo Huỳnh Long Kh trình bày 

tại bài bào chữa: Thống nhất theo đề nghị truy tố của đại diện Viện kiểm sát về 

tội danh. Tuy nhiên, Luật sư đề nghị Hội đồng xét xử xem xét, hành vi của bị 

cáo mang tính bộc phát, nhất thời phạm tội, bản thân bị cáo phạm tội do bức xúc 

bị hại đã nhiều lần lấy đồ đạc của gia đình và của bị cáo để lấy tiền sử dụng ma 

túy, bị cáo có học vấn thấp, nhận thức pháp luật có phần hạn chế. Trong suốt 

quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, tại phiên 

tòa người đại diện hợp pháp cho bị hại đề nghị xin giảm nhẹ cho bị cáo. Đây là 
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tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm s khoản 1 và 2 Điều 51 Bộ luật hình 

sự. Với các tình tiết giảm nhẹ trên đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ 

hình phạt cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về thủ tụng tố tụng: Trong suốt quá trình điều tra, truy tố và xét xử 

cũng như tại phiên tòa, các hành vi, quyết định tố tụng của những người tiến 

hành tố tụng phù hợp với quy định của pháp luật tố tụng hình sự, các văn bản tố 

tụng được tống đạt hợp lệ và đầy đủ, quyền được bào chữa và tự bào chữa của bị 

cáo được bảo đảm. Bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có khiếu 

nại gì về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng. Do đó, hành 

vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đều phù 

hợp. 

[2] Tại phiên tòa Luật sư bào chữa cho bị cáo theo khoản 1 Điều 76 Bộ luật 

tố tụng hình sự có đơn xin vắng mặt tại phiên tòa với lý do đang bị bệnh và gửi 

bài bào chữa cho bị cáo đến Hội đòng xét xử và đề nghị Hội đồng xét xử tiếp tục 

xét xử đối với bị cáo. Tại phiên tòa bị cáo cùng đồng ý với việc xin vắng mặt 

của Luật sư và đề nghị Hội đồng xét xử tiếp tục xét xử vụ án. Căn cứ khoản 2 

điều 291 Bộ luật Tố tụng hình sự, Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử vụ án. 

[3] Về nội dung: Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo khai 

nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, lời khai nhận của bị cáo phù hợp với 

các chứng cứ đã được thu thập có tại hồ sơ, kết quả khám nghiệm hiện trường, 

khám nghiệm tử thi, biên bản đầu thú, biên bản khám xét, biên bản thu nhận vật 

chứng cùng các chứng cứ khác có trong vụ án, đã có đủ cơ sở kết luận: Vào 

khoảng 19 giờ, ngày 30 tháng 4 năm 2020 tại số nhà 496, Khu 3, Ấp 2, phường 

A, thành phố B, tỉnh Đ. Do nghi ngờ về việc anh trai là Huỳnh Long H đã lấy 

trộm 02 chiếc quần của mình mang đi bán để lấy tiền mua ma túy, nên Huỳnh 

Long Kh đã sử dụng 01 con dao rựa chém 01 nhát vào vùng cổ, nhiều nhát vào 

vùng vai, lưng của anh Huỳnh Long H. Hậu quả làm anh Huỳnh Long H chết tại 

chỗ do suy tuần hoàn cấp do vết thương vùng cổ đứt động mạch cảnh gốc phải, 

đứt tủy sống cổ. Hành vi của bị cáo phạm vào tội “Giết người” được quy định tại 

điển n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự đúng như Cáo trạng của Viện kiểm sát 

đã viện dẫn và truy tố. 

Hành vi phạm tội của bị cáo gây ra là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm 

trực tiếp đến tính mạng của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn 
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xã hội. Do đó, cần phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhằm mục đích giáo dục 

và răn đe phòng ngừa tội phạm nói chung. Tuy nhiên, khi lượng hình Hội đồng 

xét xử cũng xem xét trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo thành 

khẩn khai báo, ăn năn hối cải, sau khi gây án bị cáo đầu thú, giữa người bị hại và 

bị cáo có mối quan hệ là anh em ruột, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Tại phiên 

tòa đại diện hợp pháp cho bị hại có đơn bãi nại và xin giảm nhẹ hình phạt cho bị 

cáo. Xét đây là những tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm s khoản 1 và 

khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Do vậy, Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ 

cho bị cáo một phần hình phạt, thể hiện sự khoan hồng của pháp luật. 

[4] Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai và bài 

bào chữa của Luật sư cho bị cáo theo luật định về hành vi, tội danh và các tình 

tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo phù hợp với nhận định của Hội 

đồng xét xử nên được ghi nhận.  

[5] Về phần trách nhiệm dân sự: Trong quá trình điều tra cũng như tại 

phiên tòa đại diện hợp pháp của bị hại không yêu cầu bị cáo phải bồi thường các 

khoản mai tang phí, tổn thất tinh thần Hội đồng xét xử không xem xét. 

[6] Về xử lý vật chứng: Tịch thu tiêu hủy 01 con dao rựa, cán gỗ, 01 mặt 

cắt, phần cán dao dài 35cm, phần lưỡi dao dài 35cm, mũi dao bằng.  

[7] Về án phí: Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30 

tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí và lệ phí Tòa án: 

Bị cáo phải nộp 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng) án phí HSST. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố bị cáo Huỳnh Long Kh phạm tội “Giết ngƣời”. 

1. Căn cứ điểm n khoản 1 Điều 123, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ 

luật Hình sự. 

 Xử phạt: Bị cáo Huỳnh Long Kh 14 (mƣời bốn) năm tù. Thời hạn tù tính 

từ ngày 01/5/2020. 

2. Xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 46, 47 Bộ luật Hình sự. Điều 106 Bộ 

luật Tố tụng hình sự. 

Tịch thu tiêu hủy 01 con dao rựa, cán gỗ, 01 mặt cắt, phần cán dao dài 

35cm, phần lưỡi dao dài 35cm, mũi dao bằng (Tại biên bản bản giao nhận vật 

chứng tài sản ngày 07/10/2020 phiếu nhập kho số NK 21/004). 

3. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng Hình sự, Nghị quyết 

số 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án 
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phí và lệ phí Tòa án: 

 Bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí HSST. 

4. Bị cáo, đại diện hợp pháp của bị hại, được quyền kháng cáo trong hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án./. 

 

Nơi nhận: 

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai; 
- Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP. Hồ Chí 

Minh; 
- Trại tạm giam công an tỉnh Đồng Nai; 
- Phòng PV 27 – Công an tỉnh Đồng Nai; 
- Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai; 
- Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Đồng 

Nai (PC 45); 
- Phòng Thi hành án hình sự Tòa án tỉnh; 
- Cục thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai; 
- Bị cáo; 
- Đại diện hợp pháp bị hại; 
- Luật sư; - Lưu hồ sơ. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 
 

 

 

                                    (Đã ký) 

 

Đinh Thị Kiều Lƣơng 

  

 

 


